
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND Đắk Lắk, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2023 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Việc xây dựng Kế hoạch nhằm xác định các nội dung công việc, tiến độ 

hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác trợ 

giúp pháp lý (TGPL) năm 2023; nâng cao năng lực người thực hiện TGPL và 

chất lượng vụ việc TGPL; đảm bảo người hưởng chính sách TGPL được cung 

cấp dịch vụ pháp l  mi n phí theo quy định của pháp lu t v  TGPL và các văn 

bản pháp lu t có liên quan. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các nhiệm vụ đã được nêu trong văn bản của Trung ương và 

của tỉnh v  công tác TGPL và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan. 

- Triển khai thực hiện các hoạt động TGPL đồng bộ, thường xuyên, có 

hiệu quả, đáp ứng nhu cầu TGPL của đối tượng thụ hưởng, phù hợp với 

nguồn lực được phân bổ cho hoạt động TGPL của tỉnh. 

- Tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có 

liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ TGPL đáp ứng 100% yêu cầu TGPL 

của đối tượng thụ hưởng 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước 

phối hợp với các tổ chức tham gia thực hiện TGPL, cơ quan tố tụng các cấp trên 

địa bàn tỉnh thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023.                                                                                                                                

2. Triển khai các hoạt động truyền thông về TGPL 

a) Truy n thông v  chính sách TGPL trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Tư pháp và Bản tin Tư pháp Đắk Lắk; các chuyên mục phát thanh, truy n hình 

của Đài phát thanh - Truy n hình tỉnh. Lồng ghép truy n thông v  TGPL với 

các hình thức phổ biến, giáo dục pháp lu t khác 
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- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023. 

b) Tiến hành biên soạn, in ấn các loại tài liệu, tờ gấp pháp lu t liên quan 

đến công tác TGPL; c p nh t và bổ sung đầy đủ các quy định mới của pháp lu t 

v  TGPL trong các Hộp tin v  TGPL 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp liên 

ngành chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch phối hợp liên ngành v  TGPL trong 

hoạt động tố tụng năm 2023. 

c) Triển khai hoạt động truy n thông v  TGPL tại cơ sở, trong đó ưu tiên 

thực hiện tại các thôn, buôn đặc biệt khó khăn, các xã khu vực III, xã biên giới, 

xã có tỷ lệ hộ nghèo cao… 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: qu  II, III năm 2023. 

3. Triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng vụ việc TGPL  

a) Thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc TGPL của các tổ chức thực 

hiện TGPL 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Hành chính - Bổ trợ tư 

pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước, tổ chức tham gia TGPL 

thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: quý III/2023. 

b) Tổ chức thẩm định chất lượng vụ việc TGPL, đánh giá vụ việc TGPL 

thành công của các tổ chức thực hiện TGPL 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh 

chủ trì, phối hợp với tổ chức tham gia TGPL thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch thẩm định chất lượng, đánh giá vụ 

việc TGPL thành công năm 2023. 

4. Củng cố, kiện toàn viên chức của Trung tâm TGPL; tổ chức, cá 

nhân tham gia TGPL theo quy định của Luật TGPL năm 2017 

a) Rà soát đội ngũ viên chức của Trung tâm TGPL để có kế hoạch bồi 

dưỡng, thăng hạng… Trợ giúp viên pháp l ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức 

quản l  của Trung tâm TGPL theo quy định 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, Sở Nội vụ phối hợp. 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2023. 
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b) V n động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TGPL;  

bảo đảm các tổ chức, cá nhân đã đăng k  tham gia thực hiện TGPL hoạt động 

tích cực, có hiệu quả 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước chủ 

trì, phối hợp với Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023. 

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện TGPL 

a) Tổ chức t p huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện TGPL cho cá 

nhân, tổ chức thực hiện TGPL 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL chủ trì, các tổ 

chức thực hiện TGPL phối hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: quý III/2023. 

b) Tổ chức trao đổi nghiệp vụ định kỳ cho đội ngũ thực hiện TGPL 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL chủ trì, các tổ 

chức thực hiện TGPL phối hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023. 

6. Triển khai hiệu quả công tác TGPL trong các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2023 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể liên quan thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: theo các Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2023. 

7. Thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt 

động tố tụng và công tác phối hợp khác về TGPL 

a) Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành v  TGPL trong hoạt động tố 

tụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-

BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ 

trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành 

viên Hội đồng phối hợp liên ngành v  TGPL trong hoạt động tố tụng của tỉnh 

thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch của Hội đồng phối hợp liên ngành v  

TGPL trong hoạt động tố tụng của tỉnh năm 2023. 
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b) Tăng cường triển khai hiệu quả các Đ  án, Kế hoạch, Chương trình phối 

hợp TGPL cho người nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số; trẻ em; người cao tuổi, 

người khuyết t t có khó khăn v  tài chính…   

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 

địa phương, đoàn thể liên quan (Ủy ban Mặt tr n Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội 

Lu t gia tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh…) thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: theo các Đ  án, Kế hoạch, Chương trình có liên quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch công tác TGPL năm 2023 do ngân sách tỉnh 

đảm bảo và ngân sách Trung ương hỗ trợ. Việc sử dụng, quản l  kinh phí đối 

với hoạt động TGPL phải tuân thủ đúng quy định của pháp lu t. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

- Tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch; chỉ đạo Trung tâm TGPL 

nhà nước phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo triển khai các hoạt động 

TGPL đảm bảo hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh và tham mưu xây dựng Báo cáo của tỉnh theo định kỳ, 

đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quy n. 

2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan 

- Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ của mình, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch này vào 

việc triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của cơ quan, đơn vị mình; đồng 

thời, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao. 

- Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí, hướng dẫn sử dụng kinh 

phí triển khai có hiệu quả các hoạt động TGPL. 

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm TGPL 

nhà nước tổ chức có hiệu quả các hoạt động truy n thông v  TGPL tại cơ sở; 

chủ động giải thích v  quy n được TGPL và giới thiệu đối tượng được TGPL 

đến Trung tâm TGPL nhà nước theo quy định. 

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này ở địa 

phương và chịu trách nhiệm v  kết quả thực hiện kế hoạch tại địa bàn mình. 

4. Đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh 
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Phối hợp với Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL tỉnh triển khai thực hiện có 

hiệu quả hoạt động đ  ra tại Kế hoạch; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực 

hiện các nội dung của Lu t TGPL năm 2017, Thông tư liên tịch số 

10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.   

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận, tổ chức xã hội nghề nghiệp của tỉnh 

Quan tâm, tích cực phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL triển khai thực 

hiện Kế hoạch; khuyến khích các hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia hoạt 

động TGPL bằng hình thức phù hợp theo quy định của Lu t TGPL năm 2017. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác TGPL năm 2023; trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, cơ quan, đơn vị báo 

cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để có hướng dẫn, xử l  kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (để b/c);  

- Cục TGPL - Bộ Tư pháp (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Cảnh); 

- UBMTTQVN tỉnh (để p/hợp); 

- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Dũng); 

- Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh; 

  Đoàn Lu t sư tỉnh (để p/hợp); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (S_15b). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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